
 

 

 

 

Danh sách trái phiếu chào bán (Niêm yết) 

 
  

GEG121022 

 

CII120029 

 

BAF123020 

 

VBA122001 

 

VBA121033 

 

CII120018 

 

Tổ Chức Phát 

Hành 

 

Công ty cổ phần điện 

Gia Lai 

 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Hạ tầng Kỹ 

thuật Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

Công ty cổ phần 

nông nghiệp BAF 

VN 

 

 

AGRIBANK 
 

AGRIBANK 
 

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ 

tầng Kỹ thuật Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

Vốn hóa thị 

trường 

(Tỷ VND) 

 

 

4.419 

 

18.932 

 

3.782 

   
18.932 

 

Tổng giá trị trái 

phiếu phát hành 

(Tỷ VND) 

 

 

700 

 

500 

 

300 

 

10.000 

 

1769,146 

 

500 

Mệnh giá (VND) 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 100.000 

Ngày phát hành 11/10/2023 21/10/2021 04/07/2023 30/12/2023 31/12/2021 28/12/2020 

Ngày đáo hạn 11/10/2024 21/10/2024 04/07/2026 30/12/2030 31/12/2028 28/06/2024 

Cách thức trả lãi 3 tháng / 1 lần 3 tháng / 1 lần 6 tháng/1 lần 1 năm /1 lần 6 tháng/1 lần 3 tháng / 1 lần 

 

 

 

 

 

 

9.5% (cho năm đầu) 

Các kì sau: 

3.28% + lãi suất cơ sở 

trung dài hạn dành cho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 5 năm đầu: 

1.6%/năm + lãi suất 

tham chiếu của lãi 

suất tiết kiệm cá nhân 

 

+ 5 năm đầu: 

1%/năm + lãi suất tham 

chiếu của lãi suất tiết 

kiệm cá nhân kì hạn 12 

 

+ 4 kì đầu 

tiên: 10.3%/năm; 

+ Các kì lãi tiếp 

theo: 4.025%/year + lãi 

                                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM 

Số 03 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM 

https://asamvn.com.vn/ 

https://asamvn.com.vn/


 

Lãi suất 

khách hàng doanh 

nghiệp thuộc khối Ngân 

hàng bán buôn áp dụng 

cho các khoản vay/trái 

phiếu trung dài hạn 

phát sinh từ 30/03/2021 

với kỳ định giá 03 

tháng, do Techcombank 

công bố 

 

 

9,5% (Cố Định) 

 

10,5% (Cố Định) 

kì hạn 12 tháng 

của Viettinbank, 

BIDV, Vietcombank, 

and Agribank 

 

+ Năm thứ 6: 3.1% 

+  lãi suất tham 

chiếu của lãi suất tiết 

kiệm cá nhân kì hạn 

12 tháng 

của Viettinbank, 

BIDV, Vietcombank, 

and Agribank 

 

tháng của Viettinbank, 

BIDV, Vietcombank, 

and Agribank 

 

+ Năm thứ 6 và 7: 

1.2% +  lãi suất tham 

chiếu của lãi suất tiết 

kiệm cá nhân kì hạn 12 

tháng của Viettinbank, 

BIDV, Vietcombank, 

and Agribank 

 

suất tham chiếu của lãi suất 

tiết kiệm cá nhân kì hạn 12 

tháng 

của Vietinbank, Vietcomba

nk, BIDV, and 

Techcombank 

 

Lãi suất kì tiếp 

theo 

12,78% 9,5% 10,5%    

 

 

 

Tài sản đảm bảo 

Bất Động Sản: Thủy 

Điện Đa Khai 

(tổng giá trị: 400.868 

Tỷ VND ) Thủy Điện 

H'Mun (Tổng giá 

trị: 601.221 Tỷ VND ) 

và cổ phiếu GHC 

 

 

 

 

Không có 

 

 

 

Không có 

 

 

 

Không có 

 

 

 

Không có 

 

 

 

Không có 

Bản cáo bạch Bản cáo bạch Bản cáo bạch Bản cáo bạch Bản Cáo Bạch  Bản Cáo Bạch Bản Cáo Bạch 

 

 

 

 

 

Thông tin liên 

quan 

GEG121022: Thanh 

toán lãi kỳ 09 (từ và 

bao gồm ngày 

11/10/2023 đến 

và  không bao gồm 

ngày 11/01/2024) 

CII121029: Thanh 

toán lãi trái phiếu 

Kỳ 10 (từ và bao 

gồm ngày 

21/01/2024 đến và 

không bao gồm ngày 

21/04/2024) 

BAF123020: 

Thanh  toán  lãi trái 

phiếu Kỳ 01 (từ và 

bao gồm 

ngày  04/07/2023 

đến và không bao 

gồm ngày 

04/01/2024) 

 VBA121033: Thanh 

toán lãi trái phiếu 

doanh nghiệp kỳ 04 (từ 

và bao gồm ngày 

30/06/2023 đến và 

không bao gồm ngày 

31/12/2023) 

CII120018: Thanh toán lãi 

trái phiếu Kỳ 13 (từ và bao 

gồm ngày 28/12/2023 đến 

và không bao gồm ngày 

28/03/2024) 

 

 

     

https://owa.hnx.vn/ftp/PORTALNEW/HEADER_IMAGES/20211222/Ban%20cao%20bach%20niem%20yet.pdf
https://tng.vn/userfiles/files/Quan%20H%E1%BA%B9%20c%E1%BB%95%20%C4%91%C3%B4ng/Cao%20Bach%20Phat%20hanh%20Trai%20Phieu%20Ra%20Cong%20Chung(1).pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/PORTALNEW/HEADER_IMAGES/20221221/BCB%20niem%20yet%20trai%20phieu%20BAF.pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/PORTALNEW/HEADER_IMAGES/20230504/1.%20Ban%20cao%20bach.pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/PORTALNEW/HEADER_IMAGES/20220706/1.%20BCB%20niem%20yet.pdf
https://owa.hnx.vn/ftp/PORTALNEW/HEADER_IMAGES/20210531/BCBNY.pdf
https://www.vsd.vn/vi/ad/165601
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https://www.vsd.vn/vi/ad/164884
https://www.vsd.vn/vi/ad/164884
https://www.vsd.vn/vi/ad/164884
https://www.vsd.vn/vi/ad/164884
https://www.vsd.vn/vi/ad/164884
https://www.vsd.vn/vi/ad/164884
https://www.vsd.vn/vi/ad/168073
https://www.vsd.vn/vi/ad/168073
https://www.vsd.vn/vi/ad/168073
https://www.vsd.vn/vi/ad/168073
https://www.vsd.vn/vi/ad/168073


  

GEG121022 

 

CII120029 

 

BAF123020 

 

VBA122001 

 

VBA121033 

 

CII120018 

Khối lượng chào 

bán 

67.900 53.200 18.700 3.500 130 60.600 

MUA BÁN MUA BÁN MUA BÁN MUA BÁN MUA BÁN MUA BÁN 

Giá VND/trái 

phiếu 

Ngày giao dịch 

(15 Tháng 4) 

 

 

 

  102.038 

 

 

102.470 

 

 

 

100.133 

 

 

100.732 

 

 

99.662 

 

 

 

104.265 

 

 

 

98.447 

 

 

 

101.014 

 

 

 

952.144 

 

 

971.127 

 

 

 

101.027 

 

 

 

101.264 

 

Giá (VND/trái 

phiếu) 

Ngày giao dịch 

(16 Tháng 4) 

 

 

 

102.062 

 

 

 

102.492 

 

 

 

100.157 

 

 

 

100.753 

 

 

99.695 

 

 

 

104.293 

 

 

 

98.466 

 

 

 

101.032 

 

 

 

952.340 

 

 

 

971.314 

 

 

 

101.046 

 

 

 

101.281 

 

Giá (VND/trái 

phiếu) 

Ngày giao dịch 

(17 Tháng 4) 

 

 

 

102.110 

 

 

 

102.535 

 

 

 

100.205 

 

 

100.795 

 

 

99.760 

 

 

 

 104.348 

 

 

 

98.506 

 

 

 

101.070 

 

 

 

952.731 

 

 

 

971.687 

 

 

 

101.085 

 

 

 

101.313 

 

Giá (VND/trái 

phiếu) 

Ngày giao dịch 

(18 Tháng 4) 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ 

 

 

Giá (VND/trái 

phiếu) 

Ngày giao dịch 

(19 Tháng 4) 

 

 

 

102.182 

 

 

 

102.600 

 

 

 

100.278 

 

 

 

 

100.859 

 

 

99.858 

 

 

 

104.431 

 

 

 

98.565 

 

 

 

101.127 

 

 

 

953.320 

 

 

 

972.248 

 

 

 

101.144 

 

 

 

101.362 

 

 

Lợi suất dự kiến 

 

8,7% 

 

7,8% 

 

9% 

 

7,8% 

 

12,2% 

 

9,8% 

 

7,7% 

 

7,2% 

 

7,6% 

 

7,1% 

 

7,2% 

 

6% 

 

https://trading.asamvn.com.vn/
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Giá trái phiếu và lợi suất dự kiến có thể thay đổi theo tình hình thị trường mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến nghị Quý Khách Hàng liên hệ với team 

Marketing qua marketing@asamvn.com.vn / 0899991902 (zalo Mr. Triều) trước khi đặt lệnh giao dịch trái phiếu. 

 

mailto:marketing@asamvn.com.vn
http://zalo.me/0899991902

